
STT Mã số sinh viên Họ và tên sinh viên Giảng viên hướng dẫn
Đợt thực 

tập

1 2005180238 Nguyễn Thị Kiều My Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

2 2005180439 Đỗ Nguyễn Trúc An Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

3 2005181053 Trần Thị Hà Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

4 2005181096 Lê Thị Thanh Huyền Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

5 2005181141 Vũ Đoàn Long Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

6 2005181171 Huỳnh Hà Yến Ngân Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

7 2005181241 Đỗ Cẩm Quyền Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

8 2005181275 Nguyễn Thị Thu Thảo Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

9 2005181352 Võ Thanh Tuyền Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

10 2005181355 Trương Văn Út Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

11 2005181361 Nguyễn Thị Ánh Vi Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

12 2005181383 Mã Như Ý Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

13 2005181026 Võ Thị Dâng Dâng Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

14 2005181077 Lương Thị Mỹ Hóa Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

15 2022180026 Nguyễn Thị Hồng Diễm Lê Nguyễn Đoan Duy Đợt 1

16 2022180096 Đặng Ngô Thị Thanh Tâm Phan Thế Duy Đợt 1

17 2022180105 Đỗ Trí Phong Phan Thế Duy Đợt 1

18 2022180134 Hoàng Thanh Mai Phan Thế Duy Đợt 1

19 2022181001 Cao Tuấn Anh Phan Thế Duy Đợt 1

20 2022181017 Phạm Thị Thúy Hằng Phan Thế Duy Đợt 1

21 2022181030 Nguyễn Thị Lin Phan Thế Duy Đợt 1

22 2022181064 Trần Châu Đăng Thìn Phan Thế Duy Đợt 1

23 2022181002 Ngô Phạm Tuấn Anh Phan Thế Duy Đợt 1

24 2005180108 Lê Thị Mỹ Dương Phan Thế Duy Đợt 1

25 2005180112 Võ Thị Kim Chi Phan Thế Duy Đợt 1

26 2005180367 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Phan Thế Duy Đợt 1

27 2005181076 Bùi Thị Hoa Phan Thế Duy Đợt 1

28 2005181206 Lại Võ Quỳnh Như Phan Thế Duy Đợt 1

29 2005181214 Trần Hoài Phong Phan Thế Duy Đợt 1

30 2005181365 Nguyễn Trần Anh Vũ Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

31 2022180054 Nguyễn Trung Hiệp Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

32 2022180055 Nguyễn Minh Phát Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

33 2022180056 Phan Minh Khải Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

34 2022180092 Nguyễn Thị Mỹ Nương Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

35 2022180176 Trương Ngọc Vĩnh Khang Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

36 2022181021 Võ Thị Thu Hiền Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

37 2022181068 Trịnh Thị Thiên Thư Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

38 2005180242 Lê Thị Thanh Hoa Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

39 2022180030 Hồ Ngọc Vân Ngô Duy Anh Triết Đợt 1

40 3005192015 Nguyễn Thị Thu Hiền Trần Quyết Thắng Đợt 1

41 3005190363 Nguyễn Đạo Thiên Phúc Trần Quyết Thắng Đợt 1

42 3005194028 Nguyễn Hoàng Tú Anh Trần Quyết Thắng Đợt 1

43 3005194073 Đào Ngọc Ánh Trần Quyết Thắng Đợt 1

44 3005190613 Võ Thanh Tú Trần Quyết Thắng Đợt 1

45 3005190068 Nguyễn Minh Hoàng Trần Quyết Thắng Đợt 1
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46 2005180026 Trịnh Nguyễn Ngọc Trâm Lê Doãn Dũng Đợt 2

47 2005180039 Ngô Hoàng Bích Hân Lê Doãn Dũng Đợt 2

48 2005180065 Trần Thị Trúc Hà Lê Doãn Dũng Đợt 2

49 2005180073 Mai Thị Yến Lê Doãn Dũng Đợt 2

50 2005180077 Nguyễn Thị Hoài Thu Lê Doãn Dũng Đợt 2

51 2005180093 Lê Ngọc Cẫm Giang Lê Doãn Dũng Đợt 2

52 2005180103 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Lê Doãn Dũng Đợt 2

53 2005180105 Lê Thị Kim Thoa Lê Doãn Dũng Đợt 2

54 2005180113 Võ Thị Bích Diệp Lê Doãn Dũng Đợt 2

55 2005180119 Đoàn Thị Tuyết Ngân Lê Doãn Dũng Đợt 2

56 2005180128 Phạm Thị Thủy Tiên Lê Doãn Dũng Đợt 2

57 2005180129 Hà Thị Diễm Lê Doãn Dũng Đợt 2

58 2005180131 Trương Thị Kim Sang Lê Doãn Dũng Đợt 2

59 2005180142 Võ Thuỷ Tiên Lê Doãn Dũng Đợt 2

60 2005180166 Đinh Nguyễn Huỳnh Như Lê Doãn Dũng Đợt 2

61 2005180168 Ngô Ngọc Huyền Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

62 2005180175 Nguyễn Thị Hoàng Thơ Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

63 2005180224 Nguyễn Thị Vi Hạ Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

64 2005180281 Nguyễn Trọng Nghĩa Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

65 2005180311 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

66 2005180319 Lê Thị Thúy Quyên Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

67 2005180324 Lưu Thị Thùy Trinh Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

68 2005180335 Nguyễn Quỳnh Như Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

69 2005180337 Lê Phát Tài Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

70 2005180354 Đinh Huỳnh Mỷ Uyên Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

71 2005180355 Bình Thị Ngọc Tuyền Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

72 2005180356 Nguyễn Thị Ngọc Châu Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

73 2005180410 Nguyễn Ngọc Xuân Mai Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

74 2005180428 Nguyễn Thị Như Quỳnh Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

75 2005180429 Thái Thị Huỳnh Như Đào Thị Tuyết Mai Đợt 2

76 2005180437 Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

77 2005180445 Lữ Thanh Ngân Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

78 2005180452 Phan Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

79 2005180455 Nguyễn Thị Bích Diễm Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

80 2005180486 Võ Ngọc Quế Anh Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

81 2005180545 Nguyễn Thu Ngân Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

82 2005180567 Bùi Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

83 2005180709 Hứa Thị Mười Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

84 2005180728 Hồ Ngọc Hiền Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

85 2005181017 Nguyễn Chí Bảo Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

86 2005181018 Tăng Thị Bích Châm Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

87 2005181021 Phạm Cao Nguyệt Châu Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

88 2005181025 Lý Phước Cường Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

89 2005181071 Huỳnh Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

90 2005181082 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Thu Huyền Đợt 2

91 2005181083 Trương Thị Ngọc Hồng Ngô Duy Anh Triết Đợt 2

92 2005181099 Phạm Văn Hướng Ngô Duy Anh Triết Đợt 2

93 2005181128 Hồ Trúc Linh Ngô Duy Anh Triết Đợt 2

94 2005181138 Trần Bảo Long Ngô Duy Anh Triết Đợt 2

95 2005181142 Huỳnh Công Luân Ngô Duy Anh Triết Đợt 2

96 2005181149 Huỳnh Thị Mến Ngô Duy Anh Triết Đợt 2

97 2005181157 Quách Tú Mỹ Ngô Duy Anh Triết Đợt 2

98 2005181167 Hoàng Thị Thanh Ngân Ngô Duy Anh Triết Đợt 2



99 2005181176 Diệp Phụng Nghi Phan Thế Duy Đợt 2

100 2005181185 Đặng Thị Tố Nguyên Phan Thế Duy Đợt 2

101 2005181208 Hà Hồng Nhung Phan Thế Duy Đợt 2

102 2005181225 Đỗ Võ Hoàng Phụng Phan Thế Duy Đợt 2

103 2005181247 Trần Cao Như Quỳnh Phan Thế Duy Đợt 2

104 2005181260 Nguyễn Quang Tâm Phan Thế Duy Đợt 2

105 2005181271 Phạm Đức Thảo Phan Thế Duy Đợt 2

106 2005181286 Lâm Gia Thuận Phan Thế Duy Đợt 2

107 2005181298 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phan Thế Duy Đợt 2

108 2005181304 Tạ Thị Ngọc Trâm Phan Thế Duy Đợt 2

109 2005181318 Trần Nguyễn Bảo Trân Phan Thế Duy Đợt 2

110 2005181320 Nguyễn Thị Trang Phan Thế Duy Đợt 2

111 2005181367 Nguyễn Xuân Vương Phan Thế Duy Đợt 2

112 2022180012 Lê Thị Ngọc Huỳnh Phan Thế Duy Đợt 2

113 2022180032 Trần Anh Tuấn Phan Thế Duy Đợt 2

114 2022180110 Trương Thị Thu Hằng Phan Thế Duy Đợt 2

115 2022180112 Nguyễn tấn Lợi Phan Thế Duy Đợt 2

116 2022181019 Huỳnh Thị Hương Hảo Phan Thế Duy Đợt 2

117 2022181030 Nguyễn Thị Lin Phan Thế Duy Đợt 2

118 2026180052 Trần Trung Vĩnh Phan Thế Duy Đợt 2

119 2005180051  Đặng Nguyễn Kiều Oanh Phan Thế Duy Đợt 3

120 3005190149 Lê Thị Huyền Trân Trần Quyết Thắng Đợt 2

121 3005190253 Nguyễn Ngọc Anh Thư Trần Quyết Thắng Đợt 2

122 3005190588 Thái Hiền Nga Trần Quyết Thắng Đợt 2

123 3005190630 Trần Thị Hồng Trúc Trần Quyết Thắng Đợt 2

124 3005190633 Nguyễn Thị Thảo Trần Quyết Thắng Đợt 2

125 3005192006 Phan Thị Tường Vi Trần Quyết Thắng Đợt 2

126 3005192362 Nguyễn Thảo Ngân Trần Quyết Thắng Đợt 2

127 3005192385 Lê Thị Ngọc Diễm Trần Quyết Thắng Đợt 2

128 3005194037 Lê Thị Mỹ Linh Trần Quyết Thắng Đợt 2

129 3005190632 Nguyễn Hồng Thủy Trần Quyết Thắng Đợt 3

130 3005190405 Hồ Thị Mỹ Lệ Trần Quyết Thắng Đợt 3

131 3005190593 Phạm Thị Nhật Quyên Trần Quyết Thắng Đợt 3

132 3005192046 Trịnh Thanh Thúy Trần Quyết Thắng Đợt 3

133 3005190076 Dương Thị Ngọc Phương Trần Quyết Thắng Đợt 3

134 3005190513 Nguyễn Thị Duyên Anh Trần Quyết Thắng Đợt 3

135 3005190595 Phạm Ngọc Phú Trần Quyết Thắng Đợt 3

136 3005190230 Phạm Như Huỳnh Trần Quyết Thắng Đợt 3

137 3005190317 Mai Chí Công Trần Quyết Thắng Đợt 3

138 3005190233 Ngô Thị Ngọc Thiện Trần Quyết Thắng Đợt 3

139 3005190557 Phạm Đỗ Yến Nhi Trần Quyết Thắng Đợt 3

140 3005190290 Trần Thị Hằng My Trần Quyết Thắng Đợt 3

141 3005192051 Nguyễn Thị Hồng Vy Trần Quyết Thắng Đợt 3

142 3005190406 Lê Thị Thanh Nga Trần Quyết Thắng Đợt 3


